CHƯƠNG 4

Câu 1: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI chỉ ra mấy đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội?
	A. 8
	B. 6
	C. 9
	D. 7

Câu 2: Đặc trưng nào có tính tổng quát nhất, chi phối các đặc trưng khác bởi nó thể hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 
A. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
B. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
C. Do nhân dân làm chủ
D. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Câu 3: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do Đại hội lần thứ XI của Đảng (1-2011) thông qua khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là:
	A. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử
	B. Khát vọng của nhân dân ta
	C. Sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
	D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 4: Để thực hiện được đặc trưng có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới, Đảng ta vạch ra đường lối đối ngoại như thế nào?
A. Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển;
B. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;
C. Là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta... theo hướng hiện đại"
	A. sớm trở thành nước công nghiệp
	B. cơ bản trở thành nước công nghiệp
	C. cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển
	D. trở thành nước công nghiệp

Câu 6: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã bổ sung thêm đặc trưng nào của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong các đặc trưng sau so với Cương lĩnh năm 1991?
	A. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
	B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	C. Các cộng đồng trong dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.
	D. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

Câu 7: Chủ trương thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, được Đảng ta xác định trong thời gian nào?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Câu 8: Chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, được Đảng ta xác định trong thời gian nào?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Câu 9: Đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ta?
	A. Đại hội lần thứ IV (1976).	
B. Đại hội lần thứ II (1951).
	C. Đại hội lần thứ III (1960).	
D. Đại hội lần thứ V (1982).

Câu 10: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa". Câu nói đó là của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. V.I Lênin
C. C. Mác
D. Tất cả các đáp án của câu này đều sai

Câu 11: Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người, đây là đặc trưng của xã hội nào?
A. Xã hội Phong kiến
B. Xã hội tư bản chủ nghĩa
C. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
D. Xã hội chiếm hữu nô lệ

Câu 12: Những đặc trưng về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng được nêu trong văn kiện nào của Đảng ta?
A. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991
B. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
C. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng 1930
D. Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam 1951

Câu 12: Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta, đặc trưng nào là mục tiêu chiến lược, lâu dài mà Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện?
	A. Do nhân dân làm chủ
	B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
	C. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
	D. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 13: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta: "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên ...............và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp"
A. Lực lượng sản xuất hiện đại 
B. Kinh tế thị trường hiện đại
C. Khoa học kỹ thuật hiện đại
D. Lực lượng lao động chất lượng cao

Câu 14: Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhằm mang đến cho con người điều gì?
A. Cuộc sống giàu sang, phú quý
B. Cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
C. Cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc
D. Cuộc sống như thiên đường

Câu 15: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng với một trong 8 đặc trưng về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: "Có Nhà nước........ xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo"
A. Pháp quyền
B. Dân chủ
C. Cộng hòa
D. Quản lý

Câu 16: Trong phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đảng ta xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với yếu tố gì?
A. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
B. Phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường
C. Phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
D. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

Câu 17: Một trong những yếu tố đã làm nên thành công của cách mạng Việt Nam là:
A. Bình đẳng dân tộc
B. Hòa hợp dân tộc
C. Đoàn kết dân tộc
D. Bản sắc dân tộc

Câu 18: Tiến bộ, khoa học và nhân văn là bản chất của xã hội…...
A. Tư bản chủ nghĩa
B. Con người đang xây dựng
C. Xã hội chủ nghĩa
D. Mà nhân loại đang hướng đến

Câu 19: Xã hội xã hội chủ nghĩa phải đem lại …... cho con người như là đòi hỏi tiên quyết.
A. Tự do
B. Ấm no
C. Hạnh phúc
D. Giàu có

Câu 20: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa những giai cấp nào sau đây?
A. Giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
B. Giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
C. Giai cấp tư sản với giai cấp nông dân
D. Giai cấp công nhân với đội ngũ trí thức

Câu 21: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu và lý tưởng của:
 A. Nhân loại;
 B. Con người;
 C. Toàn thể nhân dân;
 D. Toàn Đảng và toàn dân ta

Câu 22: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:
A. Sự nghiệp của nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước
B. Sự nghiệp của nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân  
C. Sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo
D. Sự nghiệp của nhà nước và doanh nghiệp liên doanh

Câu 23: Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011), nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là:
	A. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương
	B. Có sự phân công, phân cấp
	C. Tập trung dân chủ
	D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng

Câu 24: Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải đảm bảo:
A. Tăng cường vị thế kinh tế, chính trị nước ta
B. Tăng trưởng kinh tế kéo theo công bằng xã hội
C. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
D. Phát triển kinh tế đi đôi với thúc đẩy công bằng xã hội

Câu 25: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các ... của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nướC. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống.
A. Định hướng
B. Cơ chế
C. Quy luật
D. Xu hướng

Câu 26: Ở Việt Nam hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là:
A. Nền kinh tế quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp
B. Nền kinh tế hiện vật
C. Về thực chất là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
D. Nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 27: Kinh tế thị trường hình thành vào thời gian nào của lịch sử nhân loại?
A. Xã hội chiếm hữu nô lệ
B. Xã hội phong kiến
C. Xã hội tư bản chủ nghĩa
D. Xã hội cộng sản nguyên thủy

Câu 28: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: "Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội do các nhà kinh điển của ...... vạch ra đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". 
A. Học thuyết Nho giáo
B. Học thuyết Phật giáo 
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin
D. Chủ nghĩa Tam dân

Câu 29: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: Mục tiêu chiến lược, lâu dài mà Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện là " Dân giàu, nước mạnh,…, công bằng, văn minh"
A. độc lập
B. hạnh phúc
C. tự do
D. dân chủ

Câu 30: Khái niệm công nghiệp hóa lần đầu tiên được Đảng ta nêu lên trong văn kiện chính trị nào?
A. Văn kiện Hội nghị trung ương 7 khóa VII
B. Văn kiện Đại hội VI
C. Văn kiện Hội nghị trung ương 7 khóa X
D. Văn kiện Đại hội V

















